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TUẦN 19 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Viết vào chỗ chấm: 

Đọc số Viết số 

Tám nghìn bốn trăm mười lăm ………………………… 

…………………………………………………….. 4608 

Năm nghìn chín trăm linh bảy ………………………… 

…………………………………………………….. 3089 

Sáu nghìn không trăm mười một ………………………… 

Câu 2: 9885 là số liền sau của số: 

A. 9886 B. 9896 C. 9884 D. 9986 

Câu 3: Số gồm 5 nghìn và 5 đơn vị được viết là: 

A. 5050 B. 5005 C. 5500 D. 5555 

Câu 4: Số gồm 7 chục, 2 trăm, 5 nghìn và 1 đơn vị được viết là: 

A. 7251 B. 7521 C. 5271 D. 5721 

Câu 5: Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 

A. 9999 B. 9876 C. 9789 D. 9678 

Câu 6: Chu vi một hình vuông là 2m4cm. Độ dài mỗi cạnh hình vuông là: 

A. 51cm B. 24cm C. 6cm D. 6m 

Câu 7: Để uốn một đoạn dây vừa đủ thành một hình chữ nhật có chiều dài 300dm, chiều 

rộng 20m, người ta cần bao nhiêu mét dây thép? 

A. 100dm B. 1000m C. 100m D. 600m 

Câu 8: Tính chu vi hình vuông được xếp bởi 4 viên gạch như hình vẽ. Biết rằng, mỗi viên 

gạch có độ dài 1 cạnh là 40cm.  

A. 640cm B. 160cm 

C. 400cm D. 320cm 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 274 – 17 × 5 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

b. 142 + 28 × 9 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

c. 568 : 4 × 5 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

d. 936 : 3 × 7 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 
1

3
 chiều dài. Tính 

chu vi thửa ruộng đó.  

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hình vuông BMNC có 

chu vi là 24m (như hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 
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Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

        ………………………………………...………………………………………............... 
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  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Viết vào chỗ chấm: 

Đọc số Viết số 

Tám nghìn bốn trăm mười lăm 8415 

Bốn nghìn sáu trăm linh bốn 4608 

Năm nghìn chín trăm linh bảy 5907 

Ba nghìn không trăm tám mươi chín 3089 

Sáu nghìn không trăm mười một 6011 

 

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số A B C B A C D 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 274 – 17 × 5 

      = 274 – 85 = 189 

b. 142 + 28 × 9 

                = 142 + 252 = 394 

c. 568 : 4 × 5 

      = 142 × 5 = 710 

d. 936 : 3 × 7 

                 = 312 × 7 = 2184 

Bài 2:  

Bài giải 

Chiều rộng của thửa ruộng đó là: 120 : 3 = 40 (m) 

Chu vi thửa ruộng đó là: (120 + 40) × 2 = 320 (m) 

Đáp án: 320m 

Bài 3:  

Bài giải 

Cạnh của hình vuông BMNC là: 24 : 4 = 6 (m) 

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 6 × 3 = 18 (m) 

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (18 + 6) × 2 = 48 (m) 

Đáp số: 48m 


